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1 Trần Ngọc Bảo Khanh 17-11-2002 Nữ Kinh Công nghệ sinh học
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA chưa HS Đúng ngành

2 Trương Thị Hà Yên 25-02-1997 Nữ Kinh Công nghệ sinh học
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS Đúng ngành

3 Lê Mai Nhả 02-09-2001 Nữ Kinh Công nghệ sinh học
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đúng ngành

4 Nguyễn Lê Xuân Tú 23-01-1991 Nam Kinh Công nghệ sinh học
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Bổ sung kiến thức

5 Trần Thị Khánh Diệu 07-06-1985 Nữ Kinh Công nghệ sinh học
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS Đúng ngành

6 Nguyễn Đức Thiên 15-02-1986 Nam Kinh Công nghệ sinh học
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA chưa HS Đúng ngành

7 Lê Thị Thanh Hoa 22-06-1990 Nữ Kinh Công nghệ sinh học
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA x đúng ngành

8 HỒ PHÚC 14-02-1993 Nam Kinh Công nghệ sinh học
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS Bổ sung kiến thức

9 Nguyễn Thị Lan Anh 10-10-2002 Nữ Kinh Công nghệ thực phẩm
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x XL Khá, đúng ngành

10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02-09-1998 Nữ Kinh Công nghệ thực phẩm
Định hướng 
nghiên cứu X Thi TA x XL Giỏi, đúng ngành 

11 Võ Thành Long 08-07-1988 Nam Kinh Công nghệ thực phẩm
Định hướng 
nghiên cứu x Thi TA x

XL Trung bình, có bài báo, đúng 
ngành

12 Tạ Thị Thu Thảo 02-10-2001 Nữ Kinh Công nghệ thực phẩm
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đúng ngành

13 Đinh Thị Kim Thanh 04-12-1992 Nữ Kinh Kế toán
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đã học đợt 1 2025

14 NGUYỄN PHƯƠNG LAM 15-12-1986 Nữ Kinh Kế toán
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đúng ngành

15 Lâm Phan Kiều Loan 30-10-1991 Nữ Kinh Kế toán
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đúng ngành

16 Nguyễn Tường Nhật 09-01-1999 Nam Kinh Kế toán
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x

Nguyên lý kế toán, Kế toán tài 
chính, Kế toán quản trị

17 Thái Thị Quỳnh 08-12-1992 Nam Kinh Kế toán
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x đúng ngành 

18 Lê Khánh Phương Quỳnh 28-03-1992 Nữ Kinh Kế toán
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS Đúng ngành

19 Nguyễn Phạm Phương Trang 04-05-1997 Nữ Kinh Kinh tế phát triển
Định hướng 
nghiên cứu chưa LP Thi TA chưa HS Không phải bổ sung

20 Lê Thanh Chi 08-01-1982 Nữ Kinh Kỹ thuật cơ khí
Định hướng 
nghiên cứu x Thi TA x

XL TB, Chờ bài báo, đã bổ sung 
kiến thức

21 HÀ THƯỞNG 06-12-1999 Nam Kinh Kỹ thuật cơ khí
Định hướng 
nghiên cứu chưa LP Thi TA chưa HS XL Giỏi, đúng ngành 

22 NGÔ HOÀNG THỊNH 20-06-2001 Nam Kinh
Kỹ thuật cơ khí động 
lực

Định hướng 
nghiên cứu X Thi TA x XL Khá, đúng ngành
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23 LÊ VĂN THỈNH 10-10-1978 Nam Kinh
Kỹ thuật cơ khí động 
lực

Định hướng 
nghiên cứu X Thi TA chưa HS Bổ sung kiến thức, chờ bài báo

24 Nguyễn Viết Toán 01-08-1987 Nam Kinh
Kỹ thuật cơ khí động 
lực

Định hướng 
nghiên cứu chưa LP Thi TA x XL Khá, đúng ngành

25 Đoàn Nguyễn Đắc Lợi 18-09-2002 Nam Kinh Kỹ thuật ô tô
Định hướng 
nghiên cứu X Thi TA chưa HS XL Khá

26 Trần Đăng Khoa 22-06-1983 Nam Kinh Kỹ thuật ô tô
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS XL TB Khá, có bài báo, đúng ngành

27 Lê Đình Vũ 26-11-1991 Nam Kinh Kỹ thuật ô tô
Định hướng 
nghiên cứu X Thi TA x XL Khá, đúng ngành

28 Phạm Hải Minh 31-03-1999 Nam Kinh Kỹ thuật ô tô
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS XL Khá, đúng ngành

29 Phạm Sĩ Nam 15-11-1994 Nam Kinh Kỹ thuật xây dựng
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA x đúng ngành

30 Trần Minh Anh 10-09-1997 Nam Kinh Kỹ thuật xây dựng
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x Đúng ngành

31 Nguyễn Nguyễn Hữu Phúc 22-02-2002 Nam Kinh Kỹ thuật xây dựng
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS đúng ngành

32 Nguyễn Thanh Sáng 30-01-1990 Nam Kinh Kỹ thuật xây dựng
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS Đúng ngành

33 PHAN HUỲNH PHƯƠNG 14-06-1983 Nam Kinh Kỹ thuật xây dựng
Định hướng 
nghiên cứu chưa LP Thi TA chưa HS Đúng ngành

34 Nguyễn tấn Lực 29-06-1985 Nam Kinh Kỹ thuật xây dựng
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA chưa HS Đúng ngành

35 Lê Văn Diệu 19-01-1982 Nam Kinh Nuôi trồng Thủy sản
Định hướng 
nghiên cứu X Thi TA x Đúng ngành

36 KIỀU TIẾN TRUNG 11-12-1990 Nam Kinh Nuôi trồng Thủy sản
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đúng ngành

37 Nguyễn Trần Tiến 03-10-1989 Nam Kinh Nuôi trồng Thủy sản
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đúng ngành

38 Nguyễn Công Nhật 10-09-1999 Nam Kinh Nuôi trồng Thủy sản
Định hướng 
nghiên cứu chưa LP Thi TA chưa HS Đúng ngành

39 Nguyễn Lê Như Uyên 12-01-1998 Nữ Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA x

3 môn đã học cùng đợt 1, luật kinh 
doanh, xác nhận công tác

40 Nguyễn Thị Kim Ngân 08-09-1997 Nữ Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA chưa HS đúng ngành 

41 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 21-01-2000 Nữ Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Luật kinh doanh

42 Hồ Việt Trần Giang 06-07-1985 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Ko phải BS

43 Đỗ Cao Nguyên 24-09-1994 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đúng ngành

44 Nguyễn Văn Tác 03-12-1978 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x

vi mô, vĩ mô, quản trị học, luật kinh 
doanh



Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Tên ngành tuyển sinh
Loại chương 

trình
Đã đóng phí

Miễn ngoại 
ngữ

Hồ sơ Bổ sung kiến thức

45 Nguyễn Trường Phúc 11-04-1997 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x

vi mô, vĩ mô, quản trị học, luật kinh 
doanh, giấy xác nhận vị trí công tác

46 Phan Xuân Hải 01-08-1987 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Ko phải BS

47 Lê Thị Cẩm Ngân 11-02-1993 Nữ Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x Luật kinh doanh

48 Lê Xuân Hoàng 23-09-1980 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA chưa HS QT học

49 Nguyễn Thị Ánh Nga 09-09-1983 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x Ko phải BS

50 Bùi Thanh Liêm 17-10-1987 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đúng ngành

51 Nguyễn Duy Thông 20-02-1994 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA x luật kinh doanh

52 Bùi Nguyễn Ly Ly 11-01-2001 Nữ Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA x

vi mô, vĩ mô, qt học, luật kinh 
doanh

53 Lê Hửu Phố 19-12-2000 Nam Kinh Quản lý kinh tế
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS Không phải bổ sung

54 Trịnh Thị Trà 05-05-1997 Nữ Kinh Quản lý thủy sản
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đúng ngành

55 PHAN ĐỨC THỊNH 06-04-1985 Nam Kinh Quản lý thủy sản
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA chưa HS Đúng ngành

56 Đỗ Văn Thảo 12-07-1986 Nam Kinh Quản lý thủy sản
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x Đúng ngành

57 Lê Nguyễn Thanh Thảo 25-11-1999 Nữ Kinh
Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

Định hướng 
nghiên cứu X Thi TA x Đúng ngành

58 Lê Tánh Linh 25-10-2000 Nữ Kinh
Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS đúng ngành

59 Nguyễn Thị Thu Thảo 23-11-2001 Nữ Kinh
Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x BSKT 4 môn ngành du lịch

60 Nguyễn Văn Diện 01-12-1979 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Đã học đợt 1 2025

61 Lê Xuân Hà 03-04-2000 Nữ Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x Ko phải BS

62 Phạm Tất Thắng 02-01-1998 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x đúng ngành 

63 PHAN TRẦN HUY TOÀN 28-08-1992 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
nghiên cứu X Thi TA chưa HS Kinh tế vĩ mô

64
NGUYỄN MINH THIÊN 
PHƯỚC 01-10-1990 Nam Kinh Quản trị kinh doanh

Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x đúng ngành

65 Nguyễn Bảo Uyên Thư 28-09-1997 Nữ Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x

vi mô, vĩ mô, markting cb, quản trị 
học

66 LÊ VĂN CƯỜNG 02-02-1998 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x Ko phải BS
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67 Nguyễn Lưu Như Ngọc 02-08-1993 Nữ Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x Ko phải bổ sung

68 Lê Nguyễn Anh Thư 23-09-1993 Nữ Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x Ko phải bổ sung

69 Nguyễn Thanh Trâm 18-03-1988 Nữ Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x Ko phải bổ sung

70 Nguyễn Tấn Phú 28-06-1997 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS

vi mô, vĩ mô, quản trị học, 
marketing cb

71 Nguyễn Hồng Quang 16-11-1983 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng X Thi TA x

vi mô, vĩ mô, quản trị học, 
marketing cb

72 Nguyễn Ngọc Tiến 21-08-1983 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x

vi mô, vĩ mô, quản trị học, 
marketing cb

73 Võ Xuân An 10-04-1983 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS Đúng ngành

74 Nguyễn Thái Hiếu 05-08-1994 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA x QT học. Marketing cb

75 Châu Thanh Đức 04-09-1991 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS Đúng ngành

76 Nguyễn Văn Tân 26-07-1991 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS

BSKT 4 môn vi mô vĩ mô qt học 
marketing cb

77 Nguyễn Thị Anh 25-07-1994 Nữ Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA x

Vĩ mô -quản trị học-maketing căn 
bản

78 Trần Hữu Hoàng Tiến 07-08-1995 Nam Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng x Thi TA x Không phải bổ sung

79 Kiều Diệu Linh 28-10-2000 Nữ Kinh Quản trị kinh doanh
Định hướng 
ứng dụng chưa LP Thi TA chưa HS Marketing căn bản


